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PHỤ LỤC 

Phân công, tiến độ xây dựng, triển khai bộ chỉ số và các kịch bản chỉ đạo, 

điều hành của tỉnh  trên môi trường điện tử 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /     /2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

A BỘ CHỈ SỐ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH 

Năm 2026 

I 

Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh kết nối, phục vụ chỉ 

đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên môi trường 

điện tử theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Bộ, ngành Trung 

ương 

1. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh ban 

hành Bộ chỉ số phục 

vụ chỉ đạo, 

điều hành của tỉnh 

kết nối phục vụ 

công tác chỉ đạo, 

điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trên môi 

trường điện tử (Bộ 

Chỉ số cơ bản theo 

Quyết định số 

1012/QĐ-TTg ngày 

20/9/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Quyết 

định ban 

hành Bộ 

chỉ số 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Đã ban hành 

2. 

Hướng dẫn cách 

thức để các sở, ban, 

ngành cung cấp dữ 

liệu theo Bộ chỉ số 

đã ban hành qua hệ 

thống thông tin báo 

cáo của tỉnh 

Hướng 

dẫn 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Văn phòng 

UBND; 

Sở Tài 

chính; Các 

sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, 

phường 

Tháng 03/2026 
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3. 

Cung cấp, cập nhật 

thông tin số liệu 

theo tần suất quy 

định cho Bộ chỉ số 

cơ bản 

Số liệu 
Các sở, ban, 

ngành 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ; Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Từ tháng 3/2026 và 

định kỳ theo quy 

định 

4. 

Xây dựng, đề xuất 

bổ sung các chỉ số 

theo dõi, giám sát 

tình hình, kết quả 

thực hiện kế hoạch, 

các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của xã, 

phường và thực hiện 

các nhiệm vụ của 

UBND tỉnh giao 

Chỉ số 

Sở Tài 

chính chủ trì 

nội dung chỉ 

tiêu KT-

XH; 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ chủ trì 

xây dựng- 

tích hợp- 

chuẩn hóa 

chỉ số. 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh; các 

sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, 

phường. 

Tháng 03/2026 

5. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung các 

chỉ số theo dõi, giám 

sát tình hình, kết quả 

thực hiện kế hoạch, 

các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của xã, 

phường và thực hiện 

các nhiệm vụ của 

UBND tỉnh giao 

trong Bộ Chỉ số 

phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ; Sở 

Tài chính; 

UBND các 

xã, phường 

Tháng 03/2026 

6. 

Cung cấp, cập nhật 

thông tin số liệu 

theo tần suất quy 

định cho Bộ chỉ số 

theo Quyết định phê 

Số liệu 
UBND các 

xã, phường 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ; Văn 

phòng 

Tháng 03/2026 
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duyệt bổ sung của 

tỉnh 

UBND 

tỉnh 

II Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong dài hạn 

7. 

Xây dựng, đề xuất 

bổ sung, điều chỉnh 

các chỉ số theo dõi, 

giám sát tình hình, 

kết quả thực hiện kế 

hoạch, các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh 

05 năm và hàng năm 

nhiệm kỳ 2026 – 

2030 (bao gồm các 

chỉ số của tỉnh và 

các chỉ số của xã, 

phường) 

Chỉ số 

Sở Tài 

chính chủ trì 

nội dung chỉ 

tiêu KT-

XH; 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ chủ trì 

xây dựng- 

tích hợp- 

chuẩn hóa 

chỉ số. 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh; các 

sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, 

phường. 

Trước ngày 

15/4/2026 

8. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh, bổ 

sung các chỉ số theo 

dõi, giám sát tình 

hình, kết quả thực 

hiện Kế hoạch, các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - 

xã hội Tỉnh 05 năm 

và hàng năm nhiệm 

kỳ 2026 - 2030 

trong Bộ Chỉ số 

phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 03/2026 

9. 

Xây dựng, đề xuất 

bổ sung, điều chỉnh 

các chỉ số để theo 

dõi, giám sát tình 

hình, kết quả thực 

hiện các chương 

trình công tác lớn, 

các chính sách quan 

Chỉ số 

Các sở, ban, 

ngành là cơ 

quan TT của 

CT công 

tác; chủ trì 

triển khai 

CS, NQ trụ 

cột (Sở: Tư 

UBND các 

xã, phường 
Tháng 4/2026 
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trọng theo các Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh 

nhiệm kỳ 2026 - 

2030 (tập trung vào 

các chính sách thực 

hiện các Nghị quyết 

trụ cột của Trung 

ương,...) 

pháp, Tài 

chính, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

10. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung các 

chỉ số theo dõi, giám 

sát tình hình, kết quả 

thực hiện các 

chương trình công 

tác lớn, các chính 

sách quan trọng của 

Tỉnh theo các Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh 

nhiệm kỳ 2026 - 

2030 trong Bộ Chỉ 

số phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành 

của tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

11. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành các dự án 

đầu tư công; các dự 

án đầu tư có mục 

tiêu; các dự án, công 

trình trọng điểm của 

tỉnh 

Chỉ số 

Sở Tài 

chính (Chủ 

trì nội dung 

chỉ tiêu, tiêu 

chí theo dõi 

đầu tư công) 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ (Chủ 

trì xây dựng, 

tích hợp, 

chuẩn hóa 

các chỉ số 

trên IOC) 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 
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12. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung các 

chỉ số phục vụ về 

các dự án đầu tư 

công; các dự án đầu 

tư có mục tiêu; các 

dự án, công trình 

trọng điểm của Tỉnh 

trong Bộ Chỉ số 

phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

III Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo ngành, lĩnh vực 

1. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về giám 

sát tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông 

Chỉ số 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

2. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về quản lý 

và giám sát sử dụng 

đất đai, tài nguyên, 

môi trường 

Chỉ số 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

3. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về đảm 

bảo phúc lợi và an 

sinh xã hội 

Chỉ số Sở Y tế 
Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

4. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về giám 

sát hoạt động du lịch 

và dịch vụ 

Chỉ số 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

5. 
Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về đảm 

Chỉ số 
Công an 

tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 
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bảo trật tự, an ninh 

đô thị. 

6. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về quản lý 

trật tự xây dựng 

Chỉ số 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, ngành 

Tháng 5/2026 

7. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về tình 

hình hoạt động và 

phát triển doanh 

nghiệp 

Chỉ số 
Sở Tài 

chính 

Các sở, 

ban, ngành 

Tháng 5/2026 

8. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành theo 

ngành, lĩnh vực 

khác (văn hóa, giáo 

dục, y tế, nội 

chính,Nông nghiệp 

và Môi trường…) 

Chỉ số 

Các sở, ban, 

ngành theo 

lĩnh vực 

phụ trách 

(Sở: Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch, Giáo 

dục và Đào 

tạo, Y tế, 

Nội vụ, 

Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường…) 

  Theo yêu cầu 

9. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung các 

chỉ số phục vụ chỉ 

đạo, điều hành theo 

ngành, lĩnh vực 

trong Bộ Chỉ số 

phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

IV 
Nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo chuyên đề, đặc 

thù 
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10. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về quản lý 

giao thông thông 

minh 

Chỉ số 
Công an 

tỉnh 

Sở Xây 

dựng; Các 

sở, ban, 

ngành 

Tháng 5/2026 

11. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về chất 

lượng môi trường 

sống và phát triển 

bền vững 

Chỉ số 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

12. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về năng 

lực cạnh tranh kinh 

tế và đổi mới sáng 

tạo 

Chỉ số 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

13. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo, 

điều hành về bảo tồn 

di sản và phát triển 

du lịch thông minh 

Chỉ số 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

14. 

Xây dựng các chỉ số 

phục vụ chỉ đạo điều 

hành chuyên đề, đặc 

thù khác theo yêu 

cầu thực tiễn 

Chỉ số 

Các sở, ban, 

ngành theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

15. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung các 

chỉ số phục vụ chỉ 

đạo, điều hành theo 

chuyên đề, đặc thù 

trong Bộ Chỉ số 

phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 6/2026 

V Xây dựng, đề xuất 

UBND tỉnh bổ 
Chỉ số 

Các sở, 

ban, ngành 
  

Tháng 5 hàng năm 

/Theo yêu cầu 
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sung, điều chỉnh 

Bộ chỉ số chỉ đạo, 

điều hành của tỉnh 

VI 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung, điều 

chỉnh Bộ chỉ số chỉ 

đạo, điều hành của 

tỉnh 

Quyết 

định 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Tổ công tác 

Các sở, 

ban, ngành 

Tháng 6 hàng 

năm/Theo yêu cầu 

VII 

Hoàn thành kết 

nối, chia sẻ dữ liệu 

Bộ chỉ số theo thời 

gian thực với Hệ 

thống thông tin chỉ 

đạo, điều hành của 

CP, TTg CP, các 

bộ, ban, ngành, địa 

phương khác 

Kết quả 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, phường 

Trước tháng 12/2030 

B 
CÁC KỊCH BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH TRÊN MÔI 

TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 

I 

Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo Quyết định số 1012/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính 

phủ; Bộ, ngành Trung ương 

1. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về phòng thủ dân sự 

Kịch 

bản 

Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Công an 

tỉnh; các 

sở, ban, 

ngành; 

Tháng 03/2026 

2. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về ứng phó sự cố, 

phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu 

nạn 

Kịch 

bản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Bộ chỉ huy 

Quân sự 

tỉnh; Công 

an tỉnh; 

các sở, 

ban, ngành 

Tháng 03/2026 

3. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về an toàn giao 

thông 

Kịch 

bản 

Sở Xây 

dựng 

Công an 

tỉnh; các 

sở, ban, 

ngành 

Tháng 03/2026 
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4. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về phòng cháy chữa 

cháy 

Kịch 

bản 

Công an 

tỉnh 

Sở Xây 

dựng; các 

sở, ban, 

ngành 

Tháng 03/2026 

5. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về phòng, chống 

dịch bệnh khẩn cấp 

Kịch 

bản 
Sở Y tế 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 03/2026 

6. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về họp, làm việc, 

kiểm tra, thị sát trực 

tuyến các công 

trình, dự án quan 

trọng quốc gia, 

trọng điểm ngành 

giao thông vận tải 

Kịch 

bản 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 03/2026 

7. 

Rà soát, phối hợp 

với các sở, ban, 

ngành hoàn thiện 

kịch bản; xin ý kiến 

và phối hợp với các 

đơn vị chức năng 

Văn phòng Chính 

phủ để triển khai 

vận hành thử 

nghiệm các kịch bản 

chỉ đạo, điều hành 

trên hệ thống 

  
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Cục 

KSTTHC- 

Văn phòng 

Chính phủ; 

Các sở, 

ban, ngành 

Tháng 03/2026 

8.  

Văn bản 

phê 

duyệt 

các kịch 

bản chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

trực 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 03/2026 
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tuyến tại 

mục I, 

phần B 

II 
Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến về kinh tế - xã hội, thực hiện 

các chương trình công tác lớn, chính sách quan trọng của tỉnh 

9. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

về kinh tế - xã hội, 

Kịch 

bản 

Sở Tài 

chính 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, phường 

Tháng 4/2026 

10. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

thực hiện các 

chương trình công 

tác lớn, chính sách 

quan trọng của tỉnh 

Kịch 

bản 

Các sở, ban, 

ngành là cơ 

quan TT của 

CT công 

tác; chủ trì 

triển khai 

CS, NQ trụ 

cột (Sở: Tư 

pháp, Tài 

chính, Khoa 

học và Công 

nghệ; Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh,…) 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, phường 

Tháng 4/2026 

11. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

các dự án đầu tư 

công; các dự án đầu 

tư có mục tiêu; các 

dự án, công trình 

trọng điểm của tỉnh 

Kịch 

bản 

Sở Tài 

chính 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

12. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh (lãnh 

đạo UBND tỉnh phụ 

trách lĩnh vực) phê 

duyệt các kịch bản 

chỉ đạo, điều hành 

Văn bản 

phê 

duyệt 

các Kịch 

bản chỉ 

đạo, 

điều 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 
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trực tuyến tại mục 

II, phần B 

hành 

trực 

tuyến tại 

mục II, 

phần B 

III Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo ngành, lĩnh vực 

13. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

lĩnh vực giao thông 

Kịch 

bản 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

14. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

lĩnh vực quản lý đất 

đai 

Kịch 

bản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

15. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

lĩnh vực quản lý 

khai thác tài nguyên 

Kịch 

bản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

16. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

lĩnh vực du lịch 

Kịch 

bản 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

17. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

giám sát trật tự, an 

ninh đô thị 

Kịch 

bản 

Công an 

tỉnh 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

18. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

lĩnh vực quản lý trật 

tự xây dựng 

Kịch 

bản 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

19. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

quản lý doanh 

Kịch 

bản 

Sở Tài 

chính 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 
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nghiệp tại địa 

phương 

20. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

trong các ngành, 

lĩnh vực khác theo 

yêu cầu thực tiễn 

Kịch 

bản 

Các sở, ban, 

ngành theo 

lĩnh vực phụ 

trách (Sở: 

VHTT&DL, 

GD&ĐT, Y 

tế, Nội 

vụ,…) 

Các Sở, 

ban, ngành 

Theo yêu cầu/thực tế 

phát sinh 

21. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh (lãnh 

đạo UBND tỉnh phụ 

trách lĩnh vực) phê 

duyệt các kịch bản 

chỉ đạo, điều hành 

trực tuyến tại mục 

III, phần B 

Văn bản 

phê 

duyệt 

các Kịch 

bản chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

trực 

tuyến tại 

mục III, 

phần B 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

IV Kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến theo chuyên đề, đặc thù 

1. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

chỉ huy giao thông 

linh hoạt 

Kịch 

bản 

Công an 

tỉnh 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

2. 

Kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

cảnh báo, ứng phó 

với ngập lụt, ô 

nhiễm môi trường 

Kịch 

bản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

3. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

thúc đẩy đầu tư, đổi 

mới sáng tạo tại Khu 

Công nghiệp 

Kịch 

bản 

BQL Khu 

Công 

nghiệp, Khu 

kinh tế 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 
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4. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

tổ chức các sự kiện, 

lễ hội văn hóa nghệ 

thuật tập trung có 

quy mô lớn 

Kịch 

bản 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

5. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

giám sát phát triển 

các mô hình kinh tế 

đặc thù của tỉnh 

Kịch 

bản 

Sở Công 

thương 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

6. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

giám sát môi trường 

tại các khu công 

nghiệp 

Kịch 

bản 

BQL Khu 

Công 

nghiệp, Khu 

Kinh tế 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

7. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

quản lý sản phẩm 

OCOP 

Kịch 

bản 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

8. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

giám sát các sự kiện 

du lịch 

Kịch 

bản 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

9. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

chiếu sáng thông 

minh đô thị 

Kịch 

bản 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ban, ngành 
Tháng 4/2026 

10. 

Xây dựng, đề xuất 

kịch bản chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến 

đặc thù, chuyên đề 

Kịch 

bản 

Các sở, ban, 

ngành theo 

nhiệm vụ, 

chức năng 

Các Sở, 

ban, ngành 

Theo yêu cầu/thực tế 

phát sinh 
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khác theo yêu cầu 

thực tiễn 

11. 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh (lãnh 

đạo UBND tỉnh phụ 

trách lĩnh vực) phê 

duyệt các kịch bản 

chỉ đạo, điều hành 

trực tuyến tại mục 

IV, phần B 

Văn bản 

phê 

duyệt 

các Kịch 

bản chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

trực 

tuyến tại 

mục IV, 

phần B 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 
Tháng 5/2026 

V 

Xây dựng, đề xuất 

UBND tỉnh bổ 

sung, điều chỉnh 

các kịch bản 

chỉ đạo, điều hành 

trực tuyến của tỉnh 

Kịch 

bản 

Các sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

xã, phường 

  

Tháng 4 hàng 

năm/Theo yêu cầu 

 
 

VI 

Tham mưu, trình 

UBND tỉnh (lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách lĩnh vực) 

phê duyệt sửa đổi, 

bổ sung các kịch 

bản chỉ đạo, điều 

hành trực tuyến 

của tỉnh 

Kịch 

bản 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành 

Tháng 5 hàng 

năm/Theo yêu cầu 

  

 


